
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
786/9/14 Bình Giã , Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

15/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÂN DƯƠNG

3502480718

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt thiết  điện nước cho các công trình, lắp đặt hệ 
thống cấp, thoát nước cho các công trình.

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thanh máy , cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi,; Hệ thống 
âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công đúc, ép cọc bê tông.

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa.

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, điện và bộ đồ điện, bán 
buôn gường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:  Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng. 

4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết mua bán: Sắt, thép.

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết mua bán: Xi măng, gạch xây, ngói, cát, đá, sỏi, kính 
xây dựng, sơn, vecni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ 
kim. 

4663

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ NHÂN DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM DV NHÂN DƯƠNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0393284563
Email:

Fax:
Website:
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11. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

12. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

13. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

14. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

16. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

18. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất cửa an toàn, két sắt, cửa bộc sắt, sản xuất 
cam thùy hình ống, xô, hộp…(Doanh nghiệp không được sản 
xuất trong khu dân cư và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều 
kiện theo quy định của bộ luật bảo vệ môi trường).

2599

19. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

20. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị nghành công nghiệp, giao 
thông vận tải.

2829

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Bốc xếp hàng hóa 5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

25. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

26. Xây dựng nhà để ở 4101

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình điện
Chi tiết : Xây dựng công trình điện đến 35 KV.

4221

29. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết : Xây dựng công trình công nghiệp, công trình hạ tầng 
kỹ thuật.

4299

31. Phá dỡ 4311

32. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết : Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng).

4312

33. Lắp đặt hệ thống điện 4321

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán đồ ngũ kim, sơn, màu, vecni trong các cửa 
hàng chuyên doanh, kính xây dựng, xi măng, gạch xây, 
ngói,đá, cát, sỏi, sắt, thép và vật liệu xây dựng khác, gạch ốp 
lát và thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh…

4752(Chính)

35. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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6.000.000.000 VNĐ

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện và đồ nội 
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036192005662
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 54/75A Hàn Thuyên , Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 54/75A Hàn Thuyên , Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ XUYÊN Nữ

20/03/1992 Kinh Việt Nam

19/04/2019 Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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